TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH:

ĐỊA CHỈ:

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

	Hầm
	Khu vực để xe



	Trệt
	Lễ tân
	Khu vực ăn uống
	Bếp
	Phòng nhân viên

	Lầu 1
	101


	102
	103
	104

	Lầu 2
	201


	202
	203
	204

	Lầu 3
	301


	302
	303
	304

	Lầu 4
	401


	402
	403
	404

	Lầu 5
	Sân phơi


	Kho 


* Bổ sung các khu vực dịch vụ khác ( nếu có)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm…..

        GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                             HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

                                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(MẪU)

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Tên cơ sở lưu trú du lịch
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	TP.Hồ Chí Minh…… ngày…… tháng ……..năm........


DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:    - Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch 
	Ngoại ngữ (*)

	I
	QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LỄ TÂN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	BUỒNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	NHÀ HÀNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	BẾP
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	KHÁC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	…
	…
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác

